
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 30 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 5A - TUẦN 16 (03/01/2022 - 07/01/2022)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2)

1 Chào cờ Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

2 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan
https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

3  Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền
Thầy cúng đi bệnh viện Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 Toán Luyện tập. Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

3 
(0

4/
01

/2
02

2)

1 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

2  Chính tả Về ngôi nhà đang xây Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

3 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tt). Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 
(0

5/
01

/2
02

2)

1 Thể dục ôn 8 động tác bài TD phát triển chung Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/uyi-ahtd-qgp

2  Kể chuyện +
Tập làm văn

Dạy ghép với tuần 14
Tả người(Kiểm tra viết) Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

3 Toán Luyện tập. Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 Lịch sử +
Địa lí Hậu phương sau chiến dịch biên giới Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

5 
(0

6/
01

/2
02

2)

1 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

2  Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
Tổng kết vốn từ Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

3 Toán Giảm tải theo công văn 896 Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 Khoa học Chất dẻo  +  Tơ sợi Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

6 
(0

7/
01

/2
02

2)

1 Âm nhạc Nguyễn  Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

2 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3  Tập làm văn Giảm tải bài Làm biên bản một vụ việc Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt

4 Đạo đức +
SHCN Hợp tác với người xung quanh Võ Thùy Trang https://meet.google.com/qsf-bdao-qdt
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 5B - TUẦN 16 (03/01/2022 - 07/01/2022)

                              TIẾT MÔN HỌC
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PA
SS

LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2) 1 Chào cờ Nguyễn Thị Xuân Thanh

2 Toán Luyện tập. Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

3 Mĩ thuật Vẽ theo mẫu Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

4  Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền
Thầy cúng đi bệnh viện Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

3 
(0

4/
01

/2
02

2)

1  Chính tả Về ngôi nhà đang xây Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

2 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tt). Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

4 Lịch sử +
Địa lí Hậu phương sau chiến dịch biên giới Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

4 
(0

5/
01

/2
02

2)

1  Kể chuyện +
Tập làm văn

Dạy ghép với tuần 14
Tả người(Kiểm tra viết) Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

2 Thể dục Ôn 8 động tác bài phát triển chung Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

3 Toán Luyện tập. Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

4 Khoa học Chất dẻo  +  Tơ sợi Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

5 
(0

6/
01

/2
02

2)

1  Luyện từ và 
câu

Tổng kết vốn từ
Tổng kết vốn từ Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

2 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 Toán Giảm tải theo công văn 896 Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

4 Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

6 
(0

7/
01

/2
02

2)

1  Tập làm văn Giảm tải bài Làm biên bản một vụ việc Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb

2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 Anh văn Review Unit 4,5,6 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

4 Đạo đức +
SHCN Hợp tác với người xung quanh Nguyễn Thị Xuân Thanh https://meet.google.com/rrr-jfib-exb
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 30 tháng  năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 5C - TUẦN 16 (03/01/2022 - 07/01/2022)

                              TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2) 1 Chào cờ Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

2 Toán
Luyện tập.

Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

3  Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thầy cúng đi bệnh viện Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

3 
(0

4/
01

/2
02

2) 1  Chính tả Về ngôi nhà đang xây. Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 
2 Khoa học Chất dẻo  +  Tơ sợi Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 
3 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tt). Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 
4 Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

4 
(0

5/
01

/2
02

2) 1 Toán Luyện tập Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

2
 Kể chuyện +
Tập làm văn

Dạy ghép với tuần 14
Tả người(Kiểm tra viết) Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

3 Thể duc Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

4 Lịch sử +
Địa lí Hậu phương sau chiến dịch biên giới https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

1 Toán Giảm tải theo công văn 896 Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

5 
(0

6/
01

/2
02

2)

2  Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Tổng kết vốn từ Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

3 Anh văn Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

4 Anh văn Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

6 
(0

7/
01

/2
02

2) 1 Anh văn Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526608704
https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

2  Tập làm văn Giảm tải bài Làm biên bản một vụ việc Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 

3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
meet.google.com/zqn-tshc-avm

4
Đạo đức +

SHCN
Hợp tác với người xung quanh

Nguyễn Tấn Hồng https://meet.google.com/rku-wrnd-evm 
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